THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016  (Thực hiện từ 14/9/2015)
	LỚP
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	1A
	1
	Chào cờ
	T.Anh

(đ/c Huyền)
	
	T. Việt
	L.T Việt

(đ/c Thuận)
	T. Việt
	
	T. Việt
	TNXH
	T. Việt

	
	2
	Â.nhạc

(đ/c P.Hà)
	T. Việt
	
	T. Việt
	L. Toán

(đ/c Thuận)
	T. Việt
	
	T. Việt
	L.T Việt
	T. Việt

	
	3
	L. Toán

(đ/c Thuận)
	T. Việt
	
	Toán
	T.công

(đ/c V Hà)
	Đạo đức

(đ/c Huyền)
	
	T.Anh

(đ/c Huyền)
	HĐNG

(Tuần chẵn)
	Mĩ thuật

(đ/c V.Hà)

	
	4
	L.T Việt

(đ/c Thuận)
	Toán
	
	T.dục

(đ/c L.Anh)
	
	Toán
	
	Toán
	
	Sinh hoạt

	1B
	1
	Chào cờ
	Toán
	
	Toán
	L. Toán
	T. Việt

(đ/c Thuận)
	
	Toán


	TNXH
	Mĩ thuật

(đ/c V.Hà)

	
	2
	L.T Việt
	T.Anh

(đ/c Huyền)
	
	T.dục

(đ/c L.Anh)
	L.T Việt
	T. Việt

(đ/c Thuận)
	
	T. Việt
	L.T Việt
	T. Việt

	
	3
	L. Toán
	T. Việt
	
	T. Việt
	Đạo đức

(đ/c Huyền)
	Toán

(đ/c Thuận)
	
	T. Việt
	HDNG

(Tuần chẵn)
	T. Việt

	
	4
	Â.nhạc

(đ/c P.Hà)
	T. Việt
	
	T. Việt
	
	T.công

(đ/c Huyền)
	
	T.Anh

(đ/c Huyền)
	
	Sinh hoạt

	1C
	1
	M.Thuật

(đ/c V.Hà)
	L.Toán
	T. Việt
	
	T.Anh

(đ/c Huyền)
	Đạo đức

(đ/c Huyền)
	Toán

(đ/c Thuận)
	
	T.Anh

(đ/c Huyền)
	TNXH

	
	2
	Toán
	L.Việt
	T. Việt
	
	Toán
	L.Việt
	T.Công

(đ/c Thuận)
	
	T. Việt
	L.Việt

	
	3
	T. Việt
	Â.Nhạc

(đ/c P.Hà)
	Thể dục

(đ/c L.Anh)
	
	T. Việt
	L.Toán
	T. Việt
	
	T. Việt
	HĐNG

(Tuần chẵn)

	
	4
	T. Việt
	
	Toán
	
	T. Việt
	
	T. Việt
	
	Sinh hoạt
	

	2A
	1
	
	Tập đọc
	T.Anh

(đ/c Lụa)
	Â.nhạc

(đ/c P.Hà)
	
	Toán
	L.T Việt
	T.Công
	
	Toán

	
	2
	
	Tập đọc
	L.Toán
	Toán
	
	Tập đọc
	Thể dục

(đ/c L.Anh)
	T.Anh

(đ/c Huyền)
	
	Chính tả

	
	3
	
	Toán
	Đạo đức
	Chính tả
	
	T.L.Văn
	HĐNG

(Tuần chẵn)
	Toán
	
	LTVC

	
	4
	
	Tập viết
	
	K.chuyện
	
	Thể dục

(đ/c L.Anh)
	
	TNXH
	
	M.Thuật

(đ/c V.Hà)

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sinh hoạt

	2B
	1
	
	Tập đọc
	T.dục
	Toán
	
	Toán
	L.T Việt
	T.Anh

(đ/c Huyền)
	
	Toán

	
	2
	
	Tập đọc
	T.công

(đ/c V.Hà)
	Chính tả
	
	Â.nhạc

(đ/c P.Hà)
	HĐNG

(Tuần chẵn)
	Toán
	
	M.thuật

(đ/c V.Hà)

	
	3
	
	Toán
	L.Toán
	K.chuyện
	
	Tập đọc
	TNXH

(đ/c Thuận)
	Tập viết
	
	Chính tả

	
	4
	
	T.Anh

(đ/c Huyền)
	
	Đạo đức
	
	LTVC
	
	TD
	
	T.L.Văn

	
	5
	
	
	
	
	
	
	Thể dục
	
	
	Sinh hoạt

	2C
	1
	Toán
	
	Toán

(đ/c Thuận)
	
	Toán
	L.T Việt
	T.dục
	
	Toán
	K.chuyện    

	
	2
	M.Thuật

(đ/c V.Hà)
	
	TNXH

(đ/c Thuận)
	
	T.Anh

(đ/c Huyền)
	L.Toán
	Â.Nhạc

(đ/c P.Hà)
	
	T.Anh

(đ/c Huyền)
	L.T Việt

	
	3
	Thủ công

(đ/c V.Hà)
	
	Chính tả
	
	T.Viết
	Thể dục
	Toán
	
	T.L.Văn
	HĐNG

(Tuần chẵn)

	
	4
	Tập đọc
	
	Đạo đức
	
	Tập đọc
	
	Chính tả
	
	LTVC
	

	
	5
	Tập đọc
	
	
	
	
	
	
	
	Sinh hoạt
	

	3A
	1
	Chào cờ
	
	Thể dục

(đ/c L.Anh)
	Tin học
	T.Việt
	
	Toán
	TNXH
	Thủ công

(đ/c V.Hà)
	

	
	2
	T.Anh

(đ/c Lụa)
	
	T. Anh

(đ/c Lụa)
	Tin học
	T.Việt
	
	T.Việt
	Đạo đức


	Toán
	

	
	3
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	
	Thể dục

(đ/c L.Anh)
	HĐNG

(Tuần chẵn)
	T.Việt
	

	
	4
	T.Việt
	
	T.Việt


	
	Mĩ thuật

(đ/c V.Hà) 
	
	T. Anh

(đ/c Lụa)
	
	T.Việt
	

	
	5
	T.Việt
	
	Âm nhạc

(đ/c L.Anh)
	
	TNXH
	
	
	
	Sinh hoạt
	

	LỚP
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	3B
	1
	Chào cờ
	
	Toán
	Đạo đức
	T.Việt
	
	T. Anh

(đ/c Lụa)
	Tin học
	Toán
	

	
	2
	Toán
	
	Âm nhạc

(đ/c L.Anh)
	TNXH
	T.Việt
	
	Toán
	Tin học
	Thủ công
	

	
	3
	T. Anh

(đ/c Lụa)
	
	T. Anh

(đ/c Lụa)
	Thể dục
	Toán
	
	T.Việt
	
	T.Việt
	

	
	4
	T.Việt
	
	TNXH
	
	Thể dục
	
	T.Việt
	
	T.Việt
	

	
	5
	T.Việt
	
	
	
	Mĩ thuật

(đ/c V.Hà)
	
	HĐNG

(Tuần chẵn)
	
	Sinh hoạt
	

	4A
	1
	Chào cờ
	T.Anh

(đ/c Lụa)
	Mĩ thuật

(đ/c V.Hà)
	
	Âm nhạc

(đ/c L.Anh)
	Tin học
	Toán
	
	T.Việt
	T.Anh

(đ/c Lụa)

	
	2
	T.Việt
	T. Anh

(đ/c Lụa)
	Toán
	
	Thể dục

(đ/c L.Anh)
	Tin học
	T.Việt
	
	T.Việt
	T. Anh

(đ/c Lụa)

	
	3
	T.Việt
	Kĩ thuật

(đ/c V.Hà)
	T.Việt
	
	Toán
	
	K. học
	
	Thể dục

(đ/c L.Anh)
	HĐNG

(Tuần chẵn)

	
	4
	Toán
	
	T.Việt
	
	T.Việt
	
	Lịch sử

(đ/c Thuận)
	
	Toán
	

	
	5
	
	
	Đạo đức

(đ/c Thuận)
	
	K. học
	
	Địa lý 

(đ/c Thuận)
	
	Sinh hoạt
	

	4B
	1
	Chào cờ
	Đ. đức
	T.Việt
	
	Mĩ thuật

(đ/c V.Hà)
	K.học
	T.Việt
	
	Toán
	Tin học

	
	2
	T.Việt
	T. Anh

(đ/c Lụa)
	T.Việt
	
	Toán
	HĐNG

(Tuần chẵn)
	T.Việt
	
	Thể dục

(đ/c L.Anh)
	Tin học

	
	3
	T.Việt
	T.Anh

(đ/c Lụa)
	Toán
	
	T.Việt
	Địa lý
	T. Anh

(đ/c Lụa)
	
	Kỹ thuật

(đ/c V.Hà)
	

	
	4
	Thể dục

(đ/c L.Anh)
	
	T.Anh

(đ/c Lụa)
	
	T.Việt
	
	Toán
	
	K. học
	

	
	5
	Toán
	
	Â. nhạc

(đ/c L.Anh)
	
	
	
	Lịch sử
	
	Sinh hoạt
	

	5A
	1
	Chào cờ
	Tin học
	Toán
	
	Toán
	T.Anh

(đ/c Lụa)
	Toán
	
	Thể dục

(đ/c L.Anh)
	Lịch sử

(đ/c Thuận)

	
	2
	Thể dục

(đ/c L.Anh)
	Tin học
	Chính tả
	
	Tập đọc
	T.Anh

(đ/c Lụa)
	LTVC
	
	Mĩ thuật

(đ/c V.Hà)
	Địa lý

(đ/c Thuận)

	
	3
	Toán
	
	LTVC
	
	T.L.Văn
	Â. nhạc

(đ/c L.Anh)
	K.chuyện
	
	Toán
	HĐNG

(Tuần chẵn)

	
	4
	T.Anh

(đ/c Lụa)
	
	Đạo đức

(đ/c Thuận)
	
	K.học
	
	Khoa học
	
	T. L .Văn
	

	
	5
	Tập đọc
	
	Kĩ thuật

(đ/c V.Hà)
	
	
	
	T.Anh

(đ/c Lụa)
	
	Sinh hoạt
	

	5B
	1
	Chào cờ
	Đ.đức
	Toán
	
	Toán
	
	Thể dục

(đ/c L.Anh)
	
	Toán
	K.chuyện

	
	2
	Toán
	K. học
	Chính tả
	
	Tập đọc
	
	T.Anh

(đ/c Lụa)
	
	T.L.Văn
	Địa lý

	
	3
	Thể dục

(đ/c L.Anh)
	L.T Việt
	Kĩ thuật

(đ/c V.Hà)
	
	Â. nhạc

(đ/c L.Anh)
	Tin học
	Toán
	
	LTVC
	HĐNG

(Tuần chẵn)

	
	4
	Tập đọc
	
	Mĩ thuật

(đ/c V.Hà)
	
	Lịch sử
	Tin học
	T. L .Văn
	
	K. học
	

	
	5
	T.Anh

(đ/c Lụa)
	
	T. Anh

(đ/c Lụa)
	
	T.Anh

(đ/c Lụa)
	
	LTVC
	
	Sinh hoạt
	


THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016  (Thực hiện từ 14/9/2015)
GIÁO VIÊN BỘ MÔN

	GV
	Tiết
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	đ/c Lụa
	1
	C.cờ
	4A
	2A
	
	
	5A
	3B
	
	
	4A

	
	2
	3A
	4A
	3A
	
	
	5A
	5B
	
	
	4A

	
	3
	3B
	4B
	3B
	
	
	5B
	4B
	
	
	4B

	
	4
	5A
	
	4B
	
	
	
	3A
	
	
	

	
	5
	5B
	
	5B
	
	
	
	5A
	
	
	

	đ/c huyền
	1
	
	1A
	
	
	1C
	Đạo đ-1C
	
	2B
	1C
	

	
	2
	
	1B
	
	
	2C
	
	
	2A
	2C
	

	
	3
	
	
	
	
	
	Đạo đ-1A
	
	
	
	

	
	4
	
	2B
	
	
	
	TC-1B
	
	1A
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	1B
	
	

	đ/c L.Anh
	1
	c.cờ
	
	TD-3A
	
	AN-4A
	
	TD-5B
	
	TD-5A
	

	
	2
	TD-5A
	
	AN-3B
	TD-1B
	TD-4A
	
	TD-2A
	
	TD-4B
	

	
	3
	TD-5B
	
	TD-1C
	AN-3A
	AN-5B
	AN-5A
	TD-3A
	
	TD-4A
	

	
	4
	TD-4B
	
	
	TD-1A
	
	TD-2A
	
	
	
	

	
	5
	
	
	AN-4B
	
	
	
	
	
	
	

	đ/c P.Hà
	1
	C.cờ
	
	
	2A
	
	
	
	
	
	

	
	2
	1A
	
	
	
	
	2B
	2C
	
	
	

	
	3
	
	1C
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	1B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ/c V.Hà
	1
	MT-1C
	
	MT-4A
	
	MT-4B
	
	
	
	TC-3A
	MT-1B

	
	2
	MT-2C
	
	TC-2B
	
	
	
	
	
	MT-5A
	MT-2B

	
	3
	TC-2C
	
	KT-5B
	
	TC-1A
	
	
	
	KT-4B
	MT-1A

	
	4
	
	
	MT-5B
	
	MT-3A
	
	
	
	
	MT-2A

	
	5
	KT-4A
	
	KT-5A
	
	MT-3B
	
	
	
	
	

	đ/c Thuận
	1
	C.CỜ
	
	Toán-2C
	
	L.T.Việt-1A


	T. Việt-1B
	TNXH-2B
	L.sử-5A
	
	

	
	2
	
	
	TNXH-2C
	
	L.toán-1A
	T. Việt-1B
	Toán-1C
	Địa-5A
	
	

	
	3
	L.Toán-1A
	
	
	
	
	Toán-1B
	TC-1C
	
	
	

	
	4
	L.T.Việt-1A
	
	Đ.đức-5A
	
	
	
	L.sử-4A
	
	
	

	
	5
	
	
	Đ.đức-4A
	
	
	
	Địa-4A
	
	
	

	GV Tin học
	1
	
	5A
	
	3A
	
	4A
	
	3B
	
	4B

	
	2
	
	5A
	
	3A
	
	4A
	
	3B
	
	4B

	
	3
	
	
	
	
	
	5B
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	5B
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


